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Lưu ý :   

       PYP Foundation 1

       PYP Foundation 2 217.720.000

Tiểu học

BẬC HỌC
CÁC KHOẢN PHÍ BẮT BUỘC DÀNH CHO HỌC SINH MỚI

ƯU ĐÃI CHO HỌC SINH HIỆN HỮU

Giảm 5% Học Phí cho học sinh hiện hữu của TESLA khi đóng học phí hoặc phí giữ chỗ chậm nhất vào 31/03/2024.

+  Không áp dụng đồng thời với chương trình học bổng và gói tiết kiệm giáo dục.
+ Mức ưu đãi áp dụng tại thời điểm quan hệ anh chị em ruột cùng theo học tại TESLA được xác lập (căn cứ vào thời điểm cùng nhập học và kỳ đóng phí). Trong
trường hợp chưa xác định được quan hệ anh chị em ruột cùng theo học trong kỳ đóng phí, ưu đãi sẽ chỉ được áp dụng từ anh chị em thứ 02 trở đi.
+ HS hiện hữu đóng phí giữ chỗ trước 31/03 hàng năm sẽ được giữ ưu đãi 5% học phí. Khoản phí này sẽ được cấn trừ vào lần đóng học phí cả năm hoặc cấn trừ
vào lần đóng học phí thứ hai nếu Phụ huynh chọn thanh toán 2 lần/năm học.

Trung học

ƯU ĐÃI CHO ANH CHỊ EM

Giảm 5% Học Phí cho mỗi học sinh khi Phụ huynh có 2 con (anh chị em ruột) cùng học tại TESLA

T
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PYP

BẬC HỌC
 ĐÓNG 2 LẦN

Hạn thanh toán 
31/03/2024

Hạn thanh toán 
31/05/2024

(tiết kiệm 12% ) (Tiết kiệm 08% )

CẤP LỚP
NĂM 
SINH Hạn thanh toán

Lần 1: 31/07/2024
Lần 2: 31/12/2024

BIỂU PHÍ CHÍNH KHÓA
Năm học 2024–2025

240227
Chương trình IB

ĐÓNG 1 LẦN

PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ

200.302.400217.720.000 114.600.000

191.593.600 200.302.400

191.593.600
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MYP

377.360.000

DP

616.390.000

481.096.000 502.964.000546.700.000

198.600.000

542.423.200 567.078.800616.390.000 324.400.000

542.423.200 567.078.800

359.128.000 375.452.000 214.800.000

419.760.000 438.840.000 251.100.000

332.076.800 347.171.200

198.600.000

Giảm 10% Học Phí cho mỗi học sinh khi Phụ huynh có 3 con trở lên (anh chị em ruột) cùng học tại TESLA

35.000.000 

PHÍ ĐẶT CỌC

25.000.000 

3.000.000 12.000.000 

114.600.000

        Lớp 4

        Lớp 5

114.600.000

129.200.000

141.300.000247.020.000236.280.000

216.040.000

247.020.000236.280.000

225.860.000

        KG 217.720.000

245.500.000

268.500.000

268.500.000

        Lớp 1 245.500.000

324.400.000

347.171.200

287.700.000

481.096.000 502.964.000

        Lớp 11(Courses)

        Lớp 12(Courses)

        Lớp 2

        Lớp 3

332.076.800

377.360.000

295.000.000

377.360.000

        Lớp 12 DP 

546.700.000

477.000.000

408.100.000

        Lớp 6

        Lớp 7

        Lớp 8

        Lớp 9

        Lớp 10

        Lớp 11 DP

332.076.800

(**)

Lớp 10 dự kiến sẽ chiêu sinh từ NH 2025 - 2026 và cung cấp cho học sinh tùy chọn tham gia đánh giá điện tử MYP như một phương tiện để chuẩn bị cho Chương trình IBDP nghiêm ngặt.

Sau khi đạt chứng nhận ủy quyền MYP, Năm học 2025-2026 Tesla sẽ tiếp tục là ứng cử viên cho IBDP để đảm bảo sự liền mạch hướng tới các chương trình Cao đẳng, Đại học sau chương trình Tú

tài Quốc tế. Lớp 11(DP), 12(DP), 11(Courses), 12(Courses) sẽ chiêu sinh từ Năm Học 2026-2027.

347.171.200

HỌC PHÍ
NĂM HỌC

Hạn thanh toán
30/06/2024

198.600.000

216.040.000

200.302.400191.593.600

PHÍ MỞ HỒ SƠ PHÍ NHẬP HỌC

2.000.000 8.000.000 

287.700.000

225.860.000 129.200.000

141.300.000

259.600.000 271.400.000 155.300.000

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ (VND)

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ (VND)

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 
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Phí bảo hiểm y tế (đối với học sinh từ 6 tuổi). (tạm tính) 01 năm 700.000 

Phí bảo hiểm tai nạn. (tạm tính) 01 năm 300.000 

Chương trình IB

BIỂU PHÍ CHÍNH KHÓA
Năm học 2024–2025

Trung học
(Lớp 6 -> Lớp 12)

33.120.000 

Phí bữa ăn bao gồm tiền ăn và phí phục vụ bữa ăn, được cung cấp theo đơn vị học kỳ hoặc trọn năm học.
Học sinh không ăn tại trường, Phụ huynh phải thông báo đến Văn phòng Nhà trường trước khi bắt đầu học kỳ ít nhất 10
ngày làm việc. Đăng ký này phải được áp dụng cho trọn học kỳ. 
(Lựa chọn này chỉ áp dụng cho học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 12)

BẬC HỌC
(cấp lớp)

Tiểu học
(KG -> Lớp 5)

ĐÓNG 1 LẦN

28.440.000 

 ĐÓNG 2 LẦN

14.220.000 

16.560.000 

Hạn thanh toán
Lần 1: 31/07/2024
Lần 2: 31/12/2024

 Dưới 2 km 14.200.000 7.100.000 20.240.000 10.120.000 

Xe đưa đón hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, được cung cấp theo học kỳ hoặc trọn năm học.
Học sinh có từ hai anh chị em ruột/họ trở lên sử dụng xe đưa đón cùng địa điểm, mỗi học sinh được giảm 20%.
Học sinh đi và về ở 2 địa điểm khác nhau sẽ phụ thu 30% mức phí.
Học sinh có nhu cầu đăng ký mới/thay đổi hình thức/thay đổi địa điểm đón trả, cần phải điền và gửi "Đơn đăng ký dịch vụ
xe Bus" đến Văn phòng Nhà trường và hoàn thành các khoản phí phát sinh trước khi bắt đầu học kỳ ít nhất 10 ngày làm
việc. Nhà Trường có quyền từ chối cung cấp dịch nếu học sinh và gia đình không thực hiện đúng qui định đưa đón bằng
dịch vụ này, hoặc Nhà trường không có tuyến xe phù hợp nhu cầu của học sinh.
Nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh khi có sự thay đổi về kế hoạch sắp xếp xe đưa đón.

KHOẢNG CÁCH

ĐƯA ĐÓN 1 CHIỀU ĐƯA ĐÓN 2 CHIỀU

Hạn thanh toán
30/06/2024

 ĐÓNG 2 LẦN

Hạn thanh toán
30/06/2024

 ĐÓNG 2 LẦNĐÓNG 1 LẦN ĐÓNG 1 LẦN
Hạn thanh toán

Lần 1: 31/07/2024
Lần 2: 31/12/2024

Hạn thanh toán
Lần 1: 31/07/2024
Lần 2: 31/12/2024

 02 - 04 km 19.000.000 9.500.000 27.140.000 13.570.000 

04 - 06 km 22.000.000 11.000.000 31.280.000 15.640.000 

01 cái/lần 100.000 

LOẠI PHÍ ĐƠN VỊ MỨC PHÍ

Phí giữ học sinh sau giờ học. mỗi 01 giờ 100.000 

06 - 08 km 26.800.000 13.400.000 38.160.000 19.080.000 

10 - 12 km 45.000.000 22.500.000 64.260.000 32.130.000 

08 - 10 km 34.200.000 17.100.000 48.600.000 24.300.000 

Phí cấp lại thẻ học sinh, chìa khóa tủ cá nhân …

Tùy từng kỳ thi

Ngoại khóa ngoài giờ học hoặc cuối tuần. lớp Tùy từng lớp

Phí giữ chỗ. (áp dụng với HS hiện hữu, được cấn trừ vào lần thanh toán cuối của năm học) lần 20.000.000 

Lệ phí thi học bổng TESLA. lần 2.000.000 

Lệ phí thi. (thu hộ các đơn vị tổ chức kỳ thi) kỳ thi

Tiểu học
(PYP Foundation)

19.800.000 9.900.000 

Hạn thanh toán
30/06/2024

PHÍ DỊCH VỤ (VND)

PHÍ BỮA ĂN 

PHÍ BỮA ĂN PHÍ XE ĐƯA ĐÓN

CÁC PHÍ KHÁC 

PHÍ DỊCH VỤ (VND)

PHÍ BỮA ĂN 

PHÍ BỮA ĂN PHÍ XE ĐƯA ĐÓN

CÁC PHÍ KHÁC 


